Chương IV     MẮT – CÁC DỤNG CỤ QUANG

Chương IV. Mắt – Các dụng cụ quang
Bài 10. Lăng kính
MỤC TIÊU 

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cấu tạo của lăng kính, tác dụng tán sắc ánh sáng, đường truyền của tia sáng qua lăng kính. 

· Học sinh hiểu được các công thức lăng kính. 

· Học sinh hiểu công dụng của lăng kính. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích lập luận về sự khúc xạ ánh sáng qua hai mặt lăng kính.

· Học sinh thành thạo trong việc sử dụng công thức lăng kính.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Cấu tạo của lăng kính
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      Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất (thủy tinh, nhựa, ...), thường có dạng lăng trụ tam giác.

 Một lăng kính được đặc trưng bởi:

- Góc chiết quang A;

- Chiết suất n.
II. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính

1. Tác dụng tán sắc ánh sáng
Chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ bị phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác nhau. Đó là sự tán sắc ánh sáng.

2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính
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Chiếu đến mặt bên của lăng kính một chùm sáng hẹp đơn sắc SI.

- Tại I: tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến, nghĩa là lệch về phía đáy của lăng kính.

- Tại J: tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến, tức là cũng lệch về phía đáy của lăng kính.

  Vậy, khi có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia ló bao giờ cũng lệch về phía đáy của lăng kính so với tia tới.

  Góc tạo bởi tia ló và tia tới gọi là góc lệch D của tia sáng khi truyền qua lăng kính.
III. Các công thức lăng kính
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IV. Công dụng của lăng kính

  Lăng kính có nhiều ứng dụng trong khoa học và kỉ thuật.

1. Máy quang phổ
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Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ.

 Máy quang phổ phân tích ánh sáng từ nguồn phát ra thành các thành phần đơn sắc, nhờ đó xác định được cấu tạo của nguồn sáng.

Máy quang phổ có thể gồm một hoặc hai lăng kính.

2. Lăng kính phản xạ toàn phần

                                                [image: image6.jpg]£




 

Lăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân.

 Lăng kính phản xạ toàn phần được sử dụng để tạo ảnh thuận chiều (ống nhòm, máy ảnh, …)

                                                    ------------//------------

                                                    Câu hỏi và bài tập               

Câu 1: Cho một lăng kính có chiết suất n = 1,5 và A = 30o. Một tia sáng đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính. Tính góc ló và góc lệch của tia sáng.
Câu 2: Lăng kính thủy tinh có tiết diên thẳng là tam giác cân ABC đỉnh A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu tới vuông góc với mặt bên AB. Sau hai lần phản xạ toàn phần trên hai mặt bên AC và AB, tia sáng ló ra khỏi đáy BC theo phương vuông góc BC

a. Tính góc chiết quang A của lăng kính.

b. Tìm điều kiện về chiết suất n của lăng kính.

Câu 3: Lăng kính có chiết suất 
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 và góc chiết quang 60o, một chùm sáng đơn sắc hẹp được chiếu vào mặt bên AB của lăng kính với góc 45o. Tính góc ló của tia sáng khi ra khỏi lăng kính và góc lệch của tia tới và tia ló.

                                                                   ĐS: 1. 49o, 19o; 2. a. 36o; b. 
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Bài 11.   Thấu kính mỏng
MỤC TIÊU 

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu đặc điểm cấu tạo, tạo ảnh của hai loại thấu kính. 

· Học sinh hiểu các khái niệm về quang tâm, tiêu điểm, tiêu diện, tiêu cự, độ tụ của mỗi thấu kính. 

· Học sinh biết được các các công thức thấu kính.

· Học sinh biết được công dụng của thấu kính. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận trong việc giải thích sự tạo ảnh cho bởi một thấu kính mỏng.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán có sử dụng các công thức thấu kính.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Thấu kính – Phân loại thấu kính

Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng.
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Phân loại:

- Thấu kính lồi (rìa mỏng) là thấu kính hội tụ.

- Thấu kính lỏm (rìa dày) là thấu kính phân kì.
II. Khảo sát thấu kính hội tụ

1. Quang tâm – Tiêu điểm – Tiêu diện
a. Quang tâm
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- Điểm O chính giữa của thấu kính gọi là quang tâm của thấu kính.

- Đường thẳng đi qua quang tâm O và vuông góc với mặt thấu kính là trục chính của thấu kính.

- Các đường thẳng qua quang tâm O là trục phụ của thấu kính.

b. Tiêu điểm. Tiêu diện
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- Chùm tia sáng song song với trục chính sau khi qua thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm trên trục chính. Điểm đó là tiêu điểm chính của thấu kính.

  Mỗi thấu kính có hai tiêu điểm chính F (tiêu điểm vật) và F’ (tiêu điểm ảnh) đối xứng với nhau qua quang tâm.

- Chùm tia sáng song song với một trục phụ sau khi qua thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm trên trục phụ đó. Điểm đó là tiêu điểm phụ của thấu kính.

  Mỗi thấu kính có vô số các tiêu điểm vật phụ Fn và các tiêu điểm ảnh phụ Fn’.

- Tập hợp tất cả các tiêu điểm tạo thành tiêu diện. Mỗi thấu kính có hai tiêu diện: tiêu diện vật và tiêu diện ảnh.

  Có thể coi tiêu diện là mặt phẳng vuông góc với trục chính qua tiêu điểm chính.

2. Tiêu cự - Độ tụ

                                   [image: image12.jpg]Chiéu truyén 4nh sing
0y am s

9]

Tiéu dién vat Tiéu dién dnh
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 Đơn vị của độ tụ là điôp (dp): 1dp = [image: image15.wmf]m
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Qui ước: Thấu kính hội tụ: f > 0 ; D > 0.
III. Khảo sát thấu kính phân kì
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- Quang tâm của thấu kính phân kì củng có tính chất như quang tâm của thấu kính hội tụ.

- Các tiêu điểm và tiêu diện của thấu kính phân kì cũng được xác định tương tự như đối với thấu kính hội tụ. Điểm khác biệt là chúng đều ảo, được xác định bởi đường kéo dài của các tia sáng.

Qui ước: Thấu kính phân kì: f < 0 ; D < 0.
IV. Sự tạo ảnh bởi thấu kính 

1. Khái niệm ảnh và vật trong quang học
- Ảnh điểm là điểm đồng qui của chùm tia tới hay đường kéo dài của chúng,

- Ảnh điểm là thật nếu chùm tia ló là chùm hội tụ, là ảo nếu chùm tia ló là chùm phân kì.

- Vật điểm là điểm đồng qui của chùm tia tới hoặc đường kéo dài của chúng.

- Vật điểm là thật nếu chùm tia tới là chùm phân kì, là ảo nếu chùm tia tới là chùm hội tụ.
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2. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính

Sử dụng hai trong ba tia sau:
- Tia tới qua quang tâm -Tia ló đi thẳng.

- Tia tới song song trục chính -Tia ló qua tiêu điểm ảnh chính F’.

- Tia tới qua tiêu điểm vật chính F -Tia ló song song trục chính.

3. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính

     Xét vật thật với d là khoảng cách từ vật đến thấu kính:

a. Thấu kính hội tụ

+ d > 2f: ảnh thật, nhỏ hơn vật.

+ d = 2f: ảnh thật, bằng vật.

+ 2f > d > f: ảnh thật lớn hơn vật.

+ d = f: ảnh rất lớn, ở vô cực.

+ f > d: ảnh ảo, lớn hơn vật.

b. Thấu kính phân kì

  Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
V. Các công thức về thấu kính 

1. Công thức xác định vị trí ảnh
- Công thức xác định vị trí ảnh:
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- Qui ước dấu:


Vật thật: d > 0. Vật ảo: d < 0. Ảnh thật: d’ > 0. Ảnh ảo: d’ < 0.

k  > 0: ảnh và vật cùng chiều ; k < 0: ảnh và vật ngược chiều.

2. Công thức xác định số phóng đại ảnh

 Công thức xác định số phóng đại:
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k  > 0: ảnh và vật cùng chiều ; k < 0: ảnh và vật ngược chiều.

VI. Công dụng của thấu kính 

        Thấu kính có nhiều công dụng hữu ích trong đời sống và trong khoa học.

 Thấu kính được dùng làm:

- Kính khắc phục tật của mắt.

- Kính lúp.

- Máy ảnh, máy ghi hình.

- Kính hiễn vi.

- Kính thiên văn, ống nhòm.

- Đèn chiếu.

- Máy quang phổ.

                                                    ------------//------------

                                                    Câu hỏi và bài tập               

                                                                                                                                                         Câu 1: Thấu kính là gì, kể tên các loại thấu kính và ứng dụng trong thực tế ?
Câu 2: Phân biệt sự khác nhau giữa thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì ?

Câu 3: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm, cách một khoảng 60 cm. Xác định vị trí ảnh của vật ? 

Câu 4: Đặt vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cho ảnh thật lớn gấp 4 lần vật và cách vật 150 cm.

a. Xác định vị trí của ảnh thu được.

b. Xác định tiêu cự của thấu kính nói trên.                                                                                        

                                                      ĐS: 3. Sau TK, cách TK 60 cm; 4. a. 1,2 m, b. 0,24 m  

Bài 12. Giải bài toán về hệ thấu kính
MỤC TIÊU 

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cách xây dựng sơ đồ tạo ảnh cho bởi hệ thấu kính. 

· Học sinh biết nội dung tính toán về vị trí, số phóng đại ảnh qua hệ thấu kính. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng lập sơ đồ tạo ảnh.

· Học sinh thành thạo tính toán về vị trí, số phóng đại ảnh qua hệ thấu kính.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Lập sơ đồ tạo ảnh

1. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau
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Sơ đồ tạo ảnh:
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2. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau
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Sơ đồ tạo ảnh:

               L1                      L2
  AB (((( A1B1 (((( A2B2
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Hệ thấu kính tương đương với một thấu kính có độ tụ D = D1 + D2. (12.1)

Độ tụ của hệ hai thấu kính mỏng đồng trục ghép sát nhau bằng tổng đại số các độ tụ của từng thấu kính ghép thành hệ.
II. Thực hiện tính toán

1. Quan hệ giữa hai vai trò ảnh và vật 
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2. Số phóng đại ảnh sau cùng
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Có thể viết 
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Vậy:    
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III. Các bài tập ví dụ

Bài tập 1

  Sơ đồ tạo ảnh:

               L1                       L2
  AB (((( A1B1 (((( A2B2
          d1     d1’              d2      d2’
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  Anh cuối cùng là ảnh thật, ngược chiều với vật và cao bằng 0,9 lần vật.

Bài tập 2

a) Tính d :Ta có: 
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b) Tiêu cự f2 :

  Coi là hệ thấu kính ghép sát nhau ta có :
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                                                    ------------//------------

                                                    Câu hỏi và bài tập               

                                                                                                                                                              Câu 1: Tóm tắt các công thức về  hệ thấu kính ?

Câu 2: Cho hai thấu kính, một hội tụ có tiêu cự 20 cm, một phân kì có tiêu cự -10 cm, có cùng trục chính. Khoảng cách hai quang tâm là 30 cm. Vật AB vuông góc với trục chính được đặt bên trái thấu kính hội tụ và cách thấu kính một đoạn d1.

a. Cho d1 = 20 cm, xác định vị trí và tính số phóng đại ảnh cuối cùng cho bởi hệ hai thấu kính. Vẽ ảnh.

b. Tính d1 để ảnh sau cùng là ảnh ảo và bằng hai lần vật

Câu 3: Đặt một vật sáng AB cách màn ảnh 200 cm, trong khoảng giữa vật và màn ảnh, ta đặt một thấu kính hội tụ L, coi như song song với vật AB. Di chuyển L dọc theo trục chính, ta thấy có hai vị trí của L để ảnh hiện rõ trên màn. Hai vị trí này cách nhau 40 cm.

a. Tìm tiêu cự của L.

b. Tính số phóng đại của ảnh 
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 ứng với hai vị trí trên của L.

c. Với thấu kính trên, phải đặt màn ảnh cách vật bao nhiêu thì chỉ có một vị trí của L cho ảnh rõ trên màn ?

                                      ĐS: 2. a. -10 cm, k = ½, b. 35 cm; 3. a. 48 cm, b. -3/2, -2/3, c. 192 cm   

Bài 13. Mắt
MỤC TIÊU 

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cấu tạo quang học của mắt. 

· Học sinh hiểu quá trình điều tiết, các khái niệm điểm cực viễn và điểm cực cận của mắt.

· Học sinh hiểu năng suất phân li và khả năng lưu ảnh của mắt.

· Học sinh hiểu các tật của mắt và cách khắc phục.

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng mô tả cấu tạo quang học của mắt.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán độ tụ của các loại kính sửa tật của mắt.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Cấu tạo quang học của mắt
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        1. Giác mạc

        2. Thủy dịch

        3. Lòng đen

        4. Con ngươi

        5. Thể thủy tinh

        6. Dịch thủy tinh

        7. Điểm vàng                               

      Mắt là một hệ gồm nhiều môi trường trong suốt tiếp giáp nhau bằng các mặt cầu. 

Từ ngoài vào trong, mắt có các bộ phận sau:

a. Giác mạc: màng cứng, trong suốt. Bảo vệ các phần tử bên trong và làm khúc xạ các tia sáng truyền vào mắt.

b. Thủy dịch: chất lỏng trong suốt có chiết suất xấp xỉ bằng chiết suất của nước.

c. Lòng đen: màn chắn, ở giữa có lỗ trống  gọi là con ngươi. Con ngươi có đường kính thay đổi tự động tùy theo cường độ sáng.

d. Thể thủy tinh: khối chất đặc trong suốt có hình dạng thấu kính hai mặt lồi.

e. Dịch thủy tinh: chất lỏng giống chất keo loãng, lấp đầy nhãn cầu sau thể thủy tinh.

f. Màng lưới (võng mạc): lớp mỏng tại đó tập trung đầu các sợi dây thần kinh thị giác. Ở màng lưới có điểm vàng V là nơi cảm nhận ánh sáng nhạy nhất và điểm mù (tại đó, các sợi dây thần kinh đi vào nhãn cầu) không nhạy cảm với ánh sáng.

  Hệ quang học của mắt được coi tương đương một thấu kính hội tụ gọi là thấu kính mắt.

  Mắt hoạt động như một máy ảnh, trong đó: 

- Thấu kính mắt có vai trò như vật kính.

- Màng lưới có vai trò như phim.
II. Sự điều tiết của mắt – Điểm cực viễn – Điểm cực cận

                    [image: image42.jpg]



1. Sự điều tiết

        Điều tiết là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt để cho ảnh của các vật ở cách mắt những khoảng khác nhau vẫn được tạo ra ở màng lưới.

- Khi mắt ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của mắt lớn nhất (fmax, Dmin).

- Khi mắt điều tiết tối đa, tiêu cự của mắt nhỏ nhất (fmin, Dmax).

2. Điểm cực viễn – Điểm cực cận
                                  [image: image43.jpg]



- Khi mắt không điều tiết, điểm trên trục của mắt mà ảnh tạo ra ngay tại màng lưới gọi là điểm cực viễn CV. Đó cũng là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rỏ. Mắt không có tật CV ở xa vô cùng (OCV = ().

- Khi mắt điều tiết tối đa, điểm trên trục của mắt mà ảnh còn được tạo ra ngay tại màng lưới gọi là điểm cực cận CC. Đó cũng là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rỏ. Càng lớn tuổi điểm cực cân càng lùi xa mắt.

- Khoảng cách giữa CV và CC gọi là khoảng nhìn rỏ của mắt. OCV gọi là khoảng cực viễn, Đ = OCC gọi là khoảng cực cận.
III. Năng suất phân li của mắt

 Góc trông nhỏ nhất ( = (min giữa hai điểm để mắt còn có thể phân biệt được hai điểm đó gọi là năng suất phân li của mắt. Khi đó, ảnh của điểm đầu và cuối của vật được tạo ra ở hai tế bào thần kinh thị giác kế cận nhau.
  Mắt bình thường ( = (min  = 1’
IV. Các tật của mắt và cách khắc phục

1. Mắt cận và cách khắc phục
a. Đặc điểm

- Độ tụ lớn hơn độ tụ mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ ở một điểm trước màng lưới.

- fmax  <  OV.

- OCv hữu hạn.

- Không nhìn rỏ các vật ở xa.

- Cc  ở rất gần mắt hơn bình thường. 

 b.Cách khắc phục 

        Đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp để có thể nhìn rỏ vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết.

 Tiêu cự của thấu kính cần đeo (nếu coi kính đeo sát mắt) là : fk = - OCV.

2. Mắt viễn và cách khắc phục

a. Đặc điểm

- Độ tụ nhỏ hơn độ tụ của mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ ở một điểm sau màng lưới.

- fmax  >  OV.

- Nhìn vật ở vô cực phải điều tiết.

- Cc  ở rất xa mắt hơn bình thường. 

b. Cách khắc phục

  Đeo một thấu kính hội tụ có tụ số thích hợp để:

- Hoặc nhìn rỏ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt.

- Hoặc nhìn rỏ được vật ở gần như mắt bình thường (ảnh ảo của điểm gần nhất muốn quan sát qua thấu kính hiện ra ở điểm cực cận của mắt).

3. Mắt lão và cách khắc phục

- Khi tuổi cao khả năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu đi và thể thủy tinh cứng hơn nên điểm cực cận CC dời xa mắt.

- Để khắc phục tật lão thị, phải đeo kính hội tụ để nhìn rỏ vật ở gần như mắt bình thường.
V. Hiện tượng lưu ảnh của mắt

Cảm nhận do tác động của ánh sáng lên tế bào màng lưới tiếp tục tồn khoảng 0,1s sau khi ánh sáng kích thích đã tắt, nên người quan sát vẫn còn “thấy” vật trong khoảng thời gian này. Đó là hiện tượng lưu ảnh của mắt.

                                                    ------------//------------

                                                    Câu hỏi và bài tập               

                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu các tật của mắt và cách khắc phục ? 

Câu 2: Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm.

a. Muốn nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết. Người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu (kính đeo sát mắt).

b. Điểm cực cận cách mắt 10 cm. Khi đeo kính nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt là bao nhiêu. (kính đeo sát mắt) 

 Câu 3: Một người viễn thị nhìn rõ được vật ở gần cách mắt 40 cm. Kính đeo sát mắt. Nếu người ấy đeo một kính có độ tụ +1 dp thì sẽ nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

 Câu 4: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12,5cm. Quang tâm của kính coi như trùng với quang tâm của mắt. Khi đeo kính f = -50cm thì người ấy sẽ nhìn thấy những vật ở gần nhất cách mắt là bao nhiêu?                                                                               

                                                               ĐS: 2. a. – 2 điôp, b. 12,5 cm; 3. 28 cm; 4. 16,7 cm    

Bài 14.  Kính lúp
MỤC TIÊU 

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt. 

· Học sinh hiểu công dụng và cấu tạo của kính lúp. 

· Học sinh hiểu sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính lúp.

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ ảnh tạo bởi kính lúp.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức tính số bội giác của kính lúp.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt
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- Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần.

- Số bội giác: G = [image: image45.wmf]0
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II. Công dụng và cấu tạo của kính lúp

-  Kính lúp là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ.
- Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ 
III. Sự tạo ảnh bởi kính lúp

- Đặt vật trong khoảng từ quang tâm đến tiêu điểm vật chính của kính lúp.

- Để nhìn thấy ảnh thì phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến thấu kính để ảnh  hiện ra trong giới hạn nhìn rỏ của mắt.  Động tác quan sát ảnh ở một vị trí xác định gọi là ngắm chừng ở vị trí đó.

- Khi cần quan sát trong một thời gian dài, ta nên thực hiện cách ngắm chừng ở cực viễn để mắt không bị mỏi.
IV. Số bội giác của kính lúp

- Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực.

  Ta có: tan( = [image: image48.wmf]f
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  Người ta thường lấy khoảng cực cận OCC = 25cm. Khi sản xuất kính lúp người ta thường ghi giá trị G( ứng với khoảng cực cận này trên kính (5x, 8x, 10x, …).

- Khi ngắm chừng ở cực cận: 

        Gc = |k| = |[image: image55.wmf]C
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                                                    ------------//------------

                                                    Câu hỏi và bài tập               

                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu cấu tạo và công dụng của kính lúp ? 

Câu 2: Cho biết tại sao khi ngắm chừng ở cực viễn thì mắt không bị mỏi ?.

Câu 3: Một học sinh cận thị có các điểm Cc, Cv cách mắt lần lượt 10 cm và 90 cm. Học sinh này dùng kính lúp có độ tụ + 10 dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính.

a. Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính ?

b. Một học sinh khác, có mắt không bị tật, ngắm chừng của kính lúp nói trên ở vô cực. Cho OCc = 25 cm. Tính số bội giác.

Câu 4: Một kính lúp có độ tụ 50dp. Mắt có điểm cực cận cách mắt 20cm đặt tại tiêu điểm ảnh của kính để nhìn vật AB dưới góc trông α = 0,05rad, mắt ngắm chừng ở vô cực.

a. Xác định chiều cao của vật.

b. Đặt mắt cách kính lúp 5cm và ngắm chừng ở điểm cực cận. Tính số bội giác.                                                                                        

                                                                      ĐS: 3. a. 
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Bài 15.  Kính hiển vi 
MỤC TIÊU 

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi. 

· Học sinh hiểu sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính hiển vi.

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ ảnh tạo bởi kính hiển vi.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức tính số bội giác của kính hiển vi.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Công dụng và cấu tạo của kính hiển vi
                         [image: image57.jpg]



- Kính hiển vi là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để nhìn các vật rất nhỏ, bằng cách tạo ra ảnh có góc trông lớn. Số bội giác của kính hiển vi lớn hơn nhiều so với số bội giác của kính lúp.

- Kính hiển vi gồm vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu rất nhỏ (vài mm) và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (vài cm). Vật kính và thị kính đặt đồng truc, khoảng cách giữa chúng O1O2 = l không đổi. Khoảng cách F1’F2 = ( gọi là độ dài quang học của kính.

  Ngoài ra còn có bộ phận tụ sáng để chiếu sáng vật cần quan sát. Đó thường là một gương cầu lõm.
II. Sự tạo ảnh bởi kính hiển vi
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Sơ đồ tạo ảnh :
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      A1B1 là ảnh thật lớn hơn nhiều so với vật AB. A2B2 là ảnh ảo lớn hơn nhiều so với ảnh trung gian A1B1.

  Mắt đặt sau thị kính để quan sát ảnh ảo A2B2.

       Điều chỉnh khoảng cách từ vật đến vật kính (d1) sao cho ảnh cuối cùng (A2B2) hiện ra trong giới hạn nhìn rỏ của mắt và góc trông ảnh phải lớn hơn hoặc bằng năng suất phân li của mắt.

  Nếu ảnh sau cùng A2B2 của vật quan sát được tạo ra ở vô cực thì ta có sự ngắm chừng ở vô cực.
III. Số bội giác của kính hiển vi

- Khi ngắm chừng ở cực cận:
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- Khi ngắm chừng ở vô cực:

G( = |k1|G2 = [image: image60.wmf]2
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  Với ( = O1O2 

                                                    ------------//------------
                                                   Câu hỏi và bài tập               

                                                                                                                                                       Câu 1: Nêu cấu tạo và công dụng của kính hiển vi ?

Câu 2: Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện như thế nào ? 

Câu 3: Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính và thị kính là 1 cm, 4 cm. Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận 20 cm. Người này ngắm chừng ở vô cực.

a. Tính số bội giác của ảnh.

b. Năng suất phân li của mắt người quan sát là 2‘. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm của vật mà mắt người quan sát còn phhân biệt được ảnh.

Câu 4: Vật kính và thị kính của một kính hiển vi có các tiêu cự lần lượt là 1cm và 4cm. Hai kính cách nhau 17cm.

a. Tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực. (Với Đ = 25cm)

b. Tính độ bội giác của kính và độ phóng đại của ảnh khi ngắm chừng ở điểm cực cận.
  

                                                                                ĐS: 3. a. 80, b. 1,43 
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; 4. a. 75, b. 364/29  

Bài 16.  Kính thiên văn 

MỤC TIÊU 

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn. 

· Học sinh hiểu sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính thiên văn.

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ ảnh tạo bởi kính thiên văn.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức tính số bội giác của kính thiên văn.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn
                     [image: image62.jpg]



- Kính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đối với các vật ở xa.

- Kính thiên văn gồm: 

  Vật kính L1 là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn.

  Thị kính L2 là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

II. Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn
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- Vật kính tạo ảnh thật của vật tại tiêu diện ảnh.

- Ảnh của thiên thể tạo bởi kính thiên văn là ảnh ảo, ngược chiều với vật, có góc trông lớn hơn nhiều lần so với góc trong trực tiếp vật.

- Mắt người quan sát đặt sát được đặt sát thị kính. 

- Để có thể quan sát trong một thời gian dài mà không bị mỏi mắt, ta phải đưa ảnh cuối cùng ra vô cực: ngắm chừng ở vô cực.

III. Số bội giác của kính thiên văn
Khi ngắm chừng ở vô cực:

  Ta có:  tan
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 (16.1)

  Số bội giác của kính thiên văn trong điều kiện này không phụ thuộc vị trí đặt mắt sau thị kính.
                                                    ------------//------------

                                                    Câu hỏi và bài tập               

                                                                                                                                                              Câu 1: Nêu cấu tạo và công dụng của kính thiên văn ? 

Câu 2: Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của ính thiên văn phải lớn.

Câu 3: Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự 1,2 m. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cư 4 cm. Tìm khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

Câu 4: Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự f1= 1,2 m. Thịkính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự f2= 4 cm.Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

                                                                                        ĐS: 3. a. 1,24 m; 4. 30    

Bài 17. Thực hành xác định tiêu cự của thấu kính phân kì
MỤC TIÊU 

- Kiến thức: 

· Biết được phương pháp xác định tiêu cự của thấu kính phân kì bằng cách ghép nó đồng trục với một thấu kính hội tụ để tạo ra ảnh thật của vật thật qua hệ hai thấu kính. 

· Thực hành đo các khoảng cách hình học. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng đèn chiếu, bản chắn sáng, giá quang học để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.

· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mục đích

1. Biết được phương pháp xác định tiêu cự của thấu kính phân kì bằng cách ghép nó đồng trục với một thấu kính hội tụ để tạo ra ảnh thật của vật thật qua hệ hai thấu kính.

2. Rèn luyện kĩ năng sử dụng giá quang học để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì. 

II. Dụng cụ thí nghiệm

              [image: image68.jpg]



1. Giá quang học có thước dài 75 cm
2. Đèn chiếu có bóng loại 12V -21W

3. Bản chắn sáng màu đen, trên mặt có một lỗ tròn mang hình số một dùng làm vật sáng

4. Thấu kính phân kì

5. Thấu kính hội tụ

6. Bản màn hứng ảnh

7. Nguồn điện AC – DC: 0 – 3 – 9 – 12V/ 3A

8. Bộ hai dây dẫn có đầu phích cắm

III. Cơ sở lí thuyết

       Đặt vật thật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Vì thấu kính phân kì luôn tạo ra một ảnh ảo
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 với mọi khoảng cách d từ vật AB đến thấu kính, nên không biết chính xác vị trí ảnh ảo 
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. Do đó ta không đo trực tiếp được khoảng cách 
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 từ ảnh ảo này đến thấu kính và không xác định được tiêu cự f của thấu kính phân kì theo công thức: 
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IV. Giới thiệu dụng cụ đo

- Giá quang học G là một máng trượt bằng hợp kim nhôm, dài 75 cm, đặt nằm ngang. Trên thân giá G có một thước milimet T, dùng xác định vị trí của vật AB.

- Một đèn chiếu Đ (12 V – 21 W) có kính tụ quang, dùng làm nguồn sáng.

V. Tiến hành thí nghiệm

1. Cấm phích lấy điện của đèn chiếu Đ vào hai lỗ cấm cấp điện xoay chiều, Vặn núm xoay của nguồn điện này đến vị trí 12 V và bật công tắc để đèn Đ sáng.

2. Đặt vật AB, thấu kính hội tụ và màn M lên giá quang học G,vuông góc với chiều dài của giá:

- Vật AB ở vị trí (1) cách đèn khoảng 10 
[image: image73.wmf]¸

 15 cm. Ghi vị trí (1) vào bảng báo cáo thực hành.

- Điều chỉnh đèn sao cho vòng tròn sáng do nó phát ra chiếu vừa kín mặt lỗ tròn chứa vật AB, dịch chuyển thấu kính hội tụ và M xa dần vật AB cho tới khi thu được ảnh thật 
[image: image74.wmf]''
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 lớn hơn vật, hiện rõ nét nhất trên màn ảnh M.

3. Giữ cố định vị trí của thấu kính hội tụ và màn ảnh M. Dịch vật AB rời xa thấu kính hội tụ thêm 5 cm đến vị trí (2). Đặt thấu kính phân kì vào giữa vật AB và thấu kính hội tụ, ghép thành một hệ hai thấu kính đồng trục, trên giá quang học.

        Dựa vào điều kiện tạo ảnh ảo của thấu kính phân kì đối với vật thật để dịch chuyển thấu kính phân kì cho tới khi thu được ảnh thật 
[image: image75.wmf]''
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 nhỏ hơn vật AB và hiện rõ nét trên màn ảnh M.

- d từ vị trí (2) của vật AB đến thấu kính phân kì;

- 
[image: image76.wmf]'

d

 từ vị trí (1) của vật AB đến thấu kính phân kì.

4. Thực hiện  năm lần các thao tác 2 và 3 ở trên, ứng cùng vị trí (1) đã chọn của vật AB.

5. Xác định f theo công thức (17.1)

VI. Báo cáo thực hành

	Vị trí (1) của vật AB: ................(mm)
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· Tính 
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· Viết kết quả của phép đo:    
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